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	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Quảng Nam, ngày  01 tháng 8 năm 2014


Kính gửi: Thủ trưởng:


 - Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố;

 - Các trường THPT, phổ thông dân tộc nội trú;

 - Các trung tâm GDTX, GDTX-HN, GDTX-HN-DN.
Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định dạy thêm, học thêm (gọi tắt là Thông tư 17), thực hiện Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 26/4/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định về quản lý về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Quyết định 09), Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn việc tổ chức, quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm (DTHT) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như sau:
I. Một số điểm cần lưu ý trong quy định về dạy thêm, học thêm

1. Giáo viên đăng ký dạy thêm ngoài nhà trường không được dạy thêm cho học sinh của lớp chính khóa mà giáo viên đang dạy tại trường, trừ trường hợp giáo viên các trường phổ thông dạy thêm tại chính trường mình do hiệu trưởng nhà trường phân công.

2. Đối với học sinh tiểu học chỉ học 1 buổi/ngày, nếu các trường có tổ chức dạy thêm, học thêm có thu tiền thì cũng phải tuân thủ đầy đủ các quy định của Quyết định 09 và chỉ được dạy thêm, học thêm các nội dung về bồi dưỡng nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.
3. Tại khoản 2, Điều 3, Chương I của Quyết định 09: “Các cá nhân không có bằng” được hiểu là: không đạt trình độ chuẩn được đào tạo tương ứng đối với từng cấp học và từng bộ môn mà mình tham gia dạy thêm.

4. Tại khoản 3, Điều 3, Chương I của Quyết định 09: “Giáo viên hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập không được phép tổ chức hoặc tham gia tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường” được hiểu là: các giáo viên này không được tổ chức hoặc tham gia tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường; tuy nhiên,  các giáo viên này có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường do các tổ chức hoặc cá nhân ngoài nhà trường tổ chức khi được các cấp có thẩm quyền chấp thuận. 
5. Tại khoản 2, Điều 4, Chương 2 của Quyết định 09: “Và các đối tượng người học khác” được hiểu là: không phải học sinh đang học ở trường mình, nhưng có nhu cầu và nguyện vọng xin được học thêm tại trường.

6. Trong trường hợp không đủ cơ sở vật chất để mở lớp dạy thêm trong nhà trường, thì nhà trường được phép thuê mướn cơ sở vật chất (và chỉ được thuê mướn cơ sở vật chất đảm bảo các điều kiện theo quy định) của các cơ sở giáo dục khác để tổ chức dạy thêm, học thêm và chịu trách nhiệm quản lý các lớp dạy thêm, học thêm này như được tổ chức trong trường của mình. 

7. Tại khoản 3, Điều 4, Chương II của Quyết định 09 có nêu: “Nhà trường có thể hợp đồng thêm giáo viên của các cơ sở khác hoặc giáo viên đã nghỉ hưu”. Để thực hiện được điều này, thủ trưởng đơn vị tổ chức dạy thêm, học thêm  phải có hợp đồng bằng văn bản.

8. Để thực hiện được nội dung: “Hiệu trưởng nhà trường và Chủ tịch UBND xã, phường phải chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, quản lý những người được mình đồng ý cho phép tham gia dạy thêm ngoài nhà trường”, thì yêu cầu các cá nhân tham gia dạy thêm ngoài nhà trường phải thường xuyên báo cáo bằng văn bản về tình hình dạy thêm của mình cho hiệu trưởng và chủ tịch UBND xã, phường (đối với giáo viên đang giảng dạy tại trường) và cho chủ tịch UBND xã, phường (đối với các đối tượng khác) theo yêu cầu của hiệu trưởng hay chủ tịch xã, phường.
9. Về việc thu và quản lý thu tiền dạy thêm, học thêm trong nhà trường, ngoài quy định học sinh thuộc diện hộ nghèo được miễn 100% tiền học thêm, đối tượng học sinh thuộc gia đình diện chính sách, hộ cận nghèo cũng cần có chế độ miễn, giảm phù hợp.

10. Các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thực hiện theo Điều 4, Chương I, Quy định về dạy thêm, học thêm được ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT, ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

II. Thanh tra, kiểm tra

1. Sở GDĐT phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan thực hiện việc thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn huyện, thành phố; phòng ngừa và xử lý các vi phạm theo đúng thẩm quyền hoặc đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.

2. UBND các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm đối với các đơn vị, trường học và các tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường theo phân cấp quản lý; có trách nhiệm phối hợp, đề nghị Sở GDĐT kiểm tra, thanh tra các hoạt động dạy thêm, học thêm cấp THPT trên địa bàn.

3. Phòng GDĐT các huyện, thành phố tổ chức hoặc phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trong địa bàn; phát hiện và xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị UBND huyện, thành phố hoặc Sở GDĐT xử lý vi phạm.
4. Thủ trưởng các đơn vị trường học có thẩm quyền trong việc thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm theo quy định tại Thông tư 17 và Quyết định 09, có thể tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra độc lập của đơn vị mình, hoặc có thể phối hợp với các ngành chức năng khác để thanh tra, kiểm tra; mỗi đoàn thanh tra, kiểm tra phải có ít nhất từ 2 người trở lên. Khi thanh tra, kiểm tra phải lập biên bản và có đầy đủ chữ ký của những người tham gia trong đoàn và người được thanh tra, kiểm tra. Trong trường hợp người dạy thêm vi phạm mà không chịu ký vào biên bản thì biên bản có chữ ký của 2 người trở lên của đoàn thanh tra, kiểm tra vẫn có giá trị pháp lý. Nếu khi thanh tra, kiểm tra phát hiện có sai phạm, đoàn thanh tra, kiểm tra căn cứ vào các quy định hiện hành để có kiến nghị đề xuất hướng xử lý cụ thể và gửi ngay 01 bộ hồ sơ, biên bản… (Đoàn thanh tra, kiểm tra lưu 01 bản) về cấp có thẩm quyền quản lý tổ chức, cá nhân tham gia DTHT. 
Định kỳ 2 tháng/lần, thủ trưởng các đơn vị có tổ chức dạy thêm, học thêm phải báo cáo bằng văn bản kết quả thanh, kiểm tra dạy thêm, học thêm của đơn vị, cá nhân do mình quản lý về Sở, Phòng GDĐT và UBND huyện, thành phố theo đúng phân cấp quản lý hiện hành.

III.  Quy định trách nhiệm đối với hoạt động dạy thêm, học thêm.

1. Hiệu trưởng nhà trường, thủ trưởng các đơn vị có tổ chức dạy thêm, học thêm
- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm theo Điều 19 Thông tư 17 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định khác của Quyết định 09.
- Tổ chức họp phụ huynh học sinh, học sinh, đại diện các cơ quan ban ngành liên quan để phổ biến kịp thời, đầy đủ các văn bản liên quan đến việc DTHT.
- Niêm yết công khai số điện thoại của thủ trưởng nhà trường, trung tâm, trưởng phòng GDĐT; Riêng đối với Sở GDĐT thì niêm yết công khai số điện thoại của Thanh tra Sở, Văn phòng Sở cho mọi đối tượng có liên quan để các đối tượng này có thể cung cấp các thông tin cần thiết về tình hình  dạy thêm, học thêm.

- Công khai tại địa điểm dạy thêm: Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT; Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND; Nghị định số 138/2013/NĐ-CP; Hướng dẫn tổ chức quản lý DTHT của Sở GDĐT; thời gian dạy thêm, môn dạy, lịch dạy, danh sách giáo viên dạy thêm, học phí học thêm. 

2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

- Ngoài việc chịu sự thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm của các cơ quan có thẩm quyền; các tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường phải tạo điều kiện tốt nhất để các nhà trường có thể kiểm tra việc dạy thêm ngoài nhà trường của giáo viên do đơn vị mình quản lý.

- Tại địa điểm dạy thêm, học thêm phải có phòng làm việc;

- Công khai tại địa điểm dạy thêm gồm: Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT; Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND; Nghị định số 138/2013/NĐ-CP; Hướng dẫn tổ chức quản lý DTHT của Sở GDĐT; bảng tên cơ sở dạy thêm, thời gian, lịch dạy thêm, môn dạy, danh sách giáo viên dạy thêm, học phí học thêm. 

- Báo cáo hoạt động dạy thêm, học thêm (cơ sở vật chất, địa điểm dạy thêm, số lớp, danh sách giáo viên) cho chính quyền địa phương nơi được cấp phép. 
3. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Tham mưu UBND cấp huyện, thành phố để thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn theo đúng quy định như: Tổ chức cấp hoặc gia hạn giấy phép; kiểm tra việc chấp hành và báo cáo tình hình dạy thêm, học thêm trên địa bàn cho UBND cấp huyện, thành phố và Sở GDĐT.
- Ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc dạy thêm, học thêm theo đúng tinh thần của Thông tư 17, Quyết định số 09, Hướng dẫn của Sở GDĐT phù hợp với địa phương mình. 

IV. Khen thưởng, xử lý vi phạm
Thực hiện theo Điều 11, Chương IV Quyết định 09 của UBND tỉnh. Ngoài ra, đối với các cơ sở giáo dục, các tổ chuyên môn có cán bộ, giáo viên vi phạm thì tùy theo mức độ, cũng có thể không được xem xét các danh hiệu thi đua trong năm học đó.

V. Hồ sơ, quy trình và thủ tục cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm
1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép

Thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 7 của Quyết định 09/2014/QĐ-UBND, ngày 26/4/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

1.1. Dạy thêm, học thêm trong nhà trường:
- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường gửi về cấp quản lý trực tiếp (Sở GDĐT hoặc Phòng GDĐT) bao gồm: 

+ Tờ trình đề nghị cấp giấy phép mở lớp dạy thêm;

+ Danh sách giáo viên tham gia dạy thêm trong nhà trường;

+ Danh sách các điểm dạy thêm thuê cơ sở vật chất ngoài nhà trường (nếu có);
+ Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm, trong đó cần mô tả phương án quản lý, tổ chức lớp, mức thu học phí và việc quản lý thu chi học phí, thời khóa biểu, môn dạy, khối lớp dạy, địa điểm tổ chức (bao gồm các điểm mà nhà trường thuê mướn cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục khác...).

1.2. Dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường:

1.2.1. Đối với các đơn vị hoạt động trên lĩnh vực giáo dục đã được UBND tỉnh hoặc Sở GDĐT ra quyết định thành lập (trường, trung tâm):
+ Hồ sơ đăng ký cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường gửi về Sở GDĐT hoặc phòng GDĐT bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường (có xác nhận của UBND cấp xã, phường nơi tổ chức dạy thêm, học thêm);

- Quyết định thành lập (bản sao hợp lệ);

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe của cơ quan y tế từ cấp huyện, thành phố trở lên cấp (không quá 6 tháng) của người đứng ra tổ chức dạy thêm, học thêm;

- Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người đứng ra tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm (trừ giáo viên thuộc các cơ sở giáo dục đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập);

- Danh sách giáo viên đăng ký dạy thêm;

- Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm (mô tả phương án quản lý, tổ chức lớp, học phí, thu chi học phí, thời khóa biểu, phân phối chương trình từng môn học….);

- Biên bản thẩm định các điều kiện đảm bảo cho việc tổ chức dạy thêm, học thêm của Sở GDĐT hoặc phòng GDĐT.

1.2.2. Đối với cá nhân đăng ký mở cơ sở dạy thêm, học thêm:
Hồ sơ đăng ký thành lập, cấp giấy phép cơ sở dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường gửi về Sở GDĐT hoặc phòng GDĐT bao gồm: 

- Đơn đăng ký thành lập, cấp giấy phép cơ sở dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường (có xác nhận của UBND cấp xã, phường nơi cư trú của người tổ chức dạy thêm, học thêm và UBND cấp xã, phường nơi đặt cơ sở dạy thêm, học thêm);

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe của cơ quan y tế từ cấp huyện, thành phố trở lên cấp (không quá 6 tháng) của người đứng ra tổ chức dạy thêm, học thêm;

- Hợp đồng thuê địa điểm tổ chức dạy thêm, học thêm có công chứng (nếu phải thuê mướn);

- Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người đứng ra tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

- Danh sách giáo viên đăng ký dạy thêm;

- Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm (mô tả tổ chức lớp, học phí, thu chi học phí, thời khóa biểu, ….);

- Biên bản thẩm định cơ sở vật chất của Sở GDĐT hoặc phòng GDĐT.

2. Thủ tục cấp giấy phép dạy thêm

2.1. Đối với giáo viên các trường phổ thông chỉ tham gia dạy thêm trong trường theo sự phân công của hiệu trưởng nhà trường thì không cần giấy phép dạy thêm.

2.2. Trong trường hợp giáo viên có nhu cầu tham gia dạy thêm ngoài nhà trường và các đối tượng khác trước khi tham gia dạy thêm đều phải xin giấy phép dạy thêm, hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép dạy thêm (có xác nhận đồng ý của Thủ trưởng đơn vị hoặc có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường đối với các đối tượng khác). Đối với giáo viên thuộc các cơ sở giáo dục đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập phải có giấy cam kết không dạy thêm cho học sinh của lớp chính khóa mà giáo viên đang dạy ở trường.

- Bản sao Bằng tốt nghiệp sư phạm hoặc bằng tốt nghiệp các ngành khác nhưng phải có chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm (có chứng thực) tương ứng với bộ môn và lớp dạy thêm, trừ giáo viên thuộc các cơ sở giáo dục đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập;
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe của cơ quan y tế từ cấp huyện, thành phố trở lên cấp (không quá 6 tháng), trừ giáo viên thuộc các cơ sở giáo dục đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập;

-  Ảnh của người đứng tên xin dạy thêm (2 ảnh màu 3x4).

3. Quy trình lập hồ sơ

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tổ chức dạy thêm hoặc dạy thêm, làm hồ sơ gửi Sở GDĐT hoặc phòng GDĐT, tùy theo cấp học và đơn vị đã được phân cấp quản lý. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Sở GDĐT hoặc phòng GDĐT sẽ thẩm định các điều kiện theo quy định. Nếu  hội đủ các điều kiện, Sở GDĐT  hoặc phòng GDĐT sẽ cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm hoặc dạy thêm. 

VI. Thời gian cấp giấy phép và hiệu lực của giấy phép
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm hoặc trả lời không đồng ý cho tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm bằng văn bản.

- Giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm của các tổ chức, cá nhân có hiệu lực trong 02 năm học, và giấy phép dạy thêm có hiệu lực trong 01 năm học, kể từ ngày được cấp phép. Ít nhất là 15 ngày trước khi giấy phép hết thời hạn, các tổ chức, cá nhân muốn tiếp tục tổ chức dạy thêm phải gởi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền cấp phép để đề nghị được gia hạn.
- Trong trường hợp có sự thay đổi so với hồ sơ đăng ký ban đầu, các tổ chức và cá nhân tham gia tổ chức dạy thêm, học thêm phải báo cáo ngay bằng văn bản về cấp có thẩm quyền để xin điều chỉnh bổ sung và chỉ được triển khai thực hiện việc thay đổi này sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản. Ngoài ra, khi có sự thay đổi so với hồ sơ đăng ký ban đầu, các tổ chức cá nhân này còn phải gửi báo cáo bằng văn bản đến các cơ quan có liên quan đến việc quản lý, thanh tra, kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm.
VII. Hồ sơ quản lí của nhà trường, cơ sở tổ chức dạy thêm

Tại các trường học và các cơ sở tổ chức dạy thêm, học thêm, phải lưu giữ và quản lí các loại hồ sơ dạy thêm, học thêm sau đây:

- Giấy phép, hồ sơ xin cấp phép dạy thêm;
- Đơn xin học thêm của học sinh (có ý kiến đồng ý của cha mẹ học sinh);
- Đơn đăng kí dạy thêm của giáo viên;
- Danh sách người học thêm có ghi rõ lớp, trường học sinh đang học chính khóa, xếp loại học lực, điểm TB môn đăng kí học thêm của học kỳ gần nhất;
- Thời khóa biểu dạy thêm;
- Hồ sơ tài chính theo quy định hiện hành;
- Biên bản các cuộc họp liên quan đến công tác dạy thêm, học thêm;

- Biên bản các lần kiểm tra dạy thêm, học thêm.

VIII. Tổng hợp, báo cáo

1. Thủ trưởng các đơn vị trường học; các tổ chức, cá nhân đứng ra tổ chức dạy thêm, học thêm có trách nhiệm báo cáo tình hình dạy thêm, học thêm của đơn vị mình cho Sở GDĐT hoặc phòng GDĐT theo đúng phân cấp quản lý vào cuối tháng 11 và cuối tháng 4 hàng năm. 
2. Phòng GDĐT có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn cho UBND các huyện, thành phố và Sở GDĐT vào tháng 12 và tháng 5 hàng năm.
3. Sở GDĐT có trách nhiệm tổng hợp báo cáo thực hiện công tác quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn cho UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngoài ra, theo yêu cầu đột xuất của các cơ quan có thẩm quyền, thủ trưởng các trường học, các cơ sở dạy thêm, học thêm phải nghiêm chỉnh thực hiện và kịp thời báo cáo những nội dung theo đúng yêu cầu của hoạt động dạy thêm, học thêm tại đơn vị mình.

Trên đây là hướng dẫn của Sở GDĐT Quảng Nam về việc thực hiện Quy định tổ chức, quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có gì vướng mắc các đơn vị, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở GDĐT (qua Văn phòng Sở, ĐT: 0510.3812550 hoặc Văn phòng trực tuyến tại địa chỉ: Chánh Văn phòng, hoặc email: vanphong.soquangnam@moet.edu.vn) để được hướng dẫn bổ sung./.
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